
Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

A

1

Đường dây 177 Bình Long  

2 - 171 Xi Măng Bình 

Phước.

- Tăng lại độ võng dây dẫn 

khoảng trụ 02-03 pha C.

08h00-16h00 ngày 

19/08/2026
Không

08h00 ngày 

19/08/2026

16h00 ngày 

19/08/2026

Kết hợp công tác 

của Truyền tải Điện 

4

Không

2

Đường dây 171 Xi Măng 

Bình Phước - 176 Chơn 

Thành 500kV

-Tăng lại độ võng dây dẫn 

khoảng trụ 02-03 pha C.

08h00-16h00 ngày 

23/08/2026
Không

08h00 ngày 

23/08/2026

16h00 ngày 

23/08/2026
Không Không

3
Đường dây 173 Bình Long 

2 - 172, 174 Cần Đơn

- Thay sứ bể , kiểm tra siết 

lại hệ thống tiếp địa các trụ : 

07 (1C), 13( 1A), 20 ( 1A), 

68 ( 1B), 140 (1B), 34 (1A).

08h00-16h00 ngày 

26/08/2026
Không

08h00 ngày 

26/08/2026

16h00 ngày 

26/08/2026
Không Không

B

I.

1
 TBA Minh Hưng 12  tuyến 

477 Bù Đăng – Thọ Sơn

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Minh Hưng 12 

(1x50kVA)  tuyến 477 Bù 

Đăng – Thọ Sơn

"Từ 8h00 phút ngày

 04/8/2026 đến 8h40 

phút ngày 04/8/2026"

Không
8h00 phút ngày 

04/8/2026

8h40 phút ngày 

04/8/2026
Không Không

2

TBA Minh Hưng 12 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Minh Hưng 121 

(1x50kVA) tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 8h50 phút ngày

04/8/2026 đến 9h30 

phút ngày 04/8/2026

Không
8h50 phút ngày

04/8/2026

9h30 phút ngày 

04/8/2026
Không Không

3
TBA Minh Hưng 15 tuyến 

477 Bù Đăng – Thọ Sơn

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Minh Hưng 15 

(1x37,5kVA) tuyến 477 Bù 

Đăng – Thọ Sơn

Từ 9h40 phút ngày

04/8/2026 đến 10h20 

phút ngày 04/8/2026

Không
9h40 phút ngày

04/8/2026

10h20 phút ngày 

04/8/2026
Không Không

PHỤ LỤC

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 08 năm 2026

(Đính kèm Công văn số:       /KH-PCĐN ngày     /07/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai )

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm việc

STT Tên thiết bị
Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành nghiệm 

thu, chạy thử

Các thông tin cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

LƯỚI ĐIỆN 110KV

LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:
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4

TBA Minh Hưng 18 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Minh Hưng 18 

(3x50kVA)  tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 10h30 phút ngày

04/8/2026 đến 11h10 

phút ngày 04/8/2026

Không
10h30 phút ngày

04/8/2026

11h10 phút ngày 

04/8/2026
Không Không

5

TBA Minh Hưng 31 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Minh Hưng 

31(3x50kVA)  tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 13h00 phút ngày

04/8/2026 đến 13h40 

phút ngày 04/8/2026

Không
13h00 phút ngày

04/8/2026

13h40 phút ngày 

04/8/2026
Không Không

6

TBA Minh Hưng 61 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Minh Hưng 61 

(3x50kVA)  tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 13h50 phút ngày

04/8/2026 đến 14h30 

phút ngày 04/8/2026

Không
13h50 phút ngày

04/8/2026

14h30 phút ngày 

04/8/2026
Không Không

7

TBA Minh Hưng 90 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Minh Hưng 90 

(1x37,5kVA)  tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 14h40 phút ngày

04/8/2026 đến 15h20 

phút ngày 04/8/2026

Không
14h40 phút ngày

04/8/2026

15h20 phút ngày 

04/8/2026
Không Không

8

 TBA Đức Liễu 02 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Đức Liễu 02 

(1x50kVA) NR UBX cũ 

(337/02)  tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

"Từ 8h00 phút ngày

 11/8/2026 đến 8h40 

phút ngày  11/8/2026"

Không
8h00 phút ngày  

11/8/2026

8h40 phút ngày  

11/8/2026
Không Không

9

TBA Đức Liễu 209B tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

TBA Đức Liễu 209B 

(3x37,5kVA) tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 8h50 phút ngày

11/8/2026 đến 9h30 

phút ngày 11/8/2026

Không
8h50 phút ngày

11/8/2026

9h30 phút ngày 

11/8/2026
Không Không

10

TBA Đức Liễu 240 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Đức Liễu 240 

(1x50kVA) tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 9h40 phút ngày

11/8/2026 đến 10h20 

phút ngày 11/8/2026

Không
9h40 phút ngày

11/8/2026

10h20 phút ngày 

11/8/2026
Không Không

11

 TBA Đức Liễu 253 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Đức Liễu 253 

(1x37.5kVA) tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 10h30 phút ngày

11/8/2026 đến 11h10 

phút ngày 11/8/2026

Không
10h30 phút ngày

11/8/2026

11h10 phút ngày 

11/8/2026
Không Không
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12

 TBA Đức Liễu 259 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Đức Liễu 259 

(2x50kVA) tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 13h00 phút ngày

11/8/2026 đến 13h40 

phút ngày 11/8/2026

Không
13h00 phút ngày

11/8/2026

13h40 phút ngày 

11/8/2026
Không Không

13

 TBA Đức Liễu 297/08 

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Đức Liễu 297/08 

(2x37.5kVA) NR Đức Liễu 

297 tuyến 473 Bù Đăng – 

Nghĩa Trung

Từ 13h50 phút ngày

11/8/2026 đến 14h30 

phút ngày 11/8/2026

Không
13h50 phút ngày

11/8/2026

14h30 phút ngày 

11/8/2026
Không Không

14

 TBA Đức Liễu 299/04 

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Đức Liễu 299/04 

(1x50kVA) NR Đức Liễu 

299 tuyến 473 Bù Đăng – 

Nghĩa Trung

Từ 14h40 phút ngày

11/8/2026 đến 15h20 

phút ngày 11/8/2026

Không
14h40 phút ngày

11/8/2026

15h20 phút ngày 

11/8/2026
Không Không

15

 TBA Phú Bình 10 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Phú Bình 10 

(1x37,5kVA) trụ 500/10  

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

"Từ 8h00 phút ngày

 13/8/2026 đến 8h40 

phút ngày   13/8/2026

Không
8h00 phút ngày   

13/8/2026

8h40 phút ngày   

13/8/2026
Không Không

16

 TBA Lâm Trường Thống 

Nhất 300 tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Lâm Trường 

Thống Nhất 300 (1x50kVA) 

trụ 306B  tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

Từ 8h50 phút ngày

13/8/2026 đến 9h30 

phút ngày 13/8/2026

Không
8h50 phút ngày

13/8/2026

9h30 phút ngày 

13/8/2026
Không Không

17

 TBA Phú Bình 484 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Phú Bình 484 

(1x50kVA) trụ 484  tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa Trung

Từ 9h40 phút ngày

13/8/2026 đến 10h20 

phút ngày 13/8/2026

Không
9h40 phút ngày

13/8/2026

10h20 phút ngày 

13/8/2026
Không Không

18

 TBA Phú Trung 470 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Phú Trung 470 

(1x50kVA) tại trụ 470 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa Trung

Từ 10h30 phút ngày

13/8/2026 đến 11h10 

phút ngày 13/8/2026

Không
10h30 phút ngày

13/8/2026

11h10 phút ngày 

13/8/2026
Không Không
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19

 TBA Trường Học NT 415  

tại trụ 415  tuyến 473 Bù 

Đăng – Nghĩa Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Trường Học NT 

415 (3x50kVA) tại trụ 415  

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

Từ 13h00 phút ngày

13/8/2026 đến 13h40 

phút ngày 13/8/2026

Không
13h00 phút ngày

13/8/2026

13h40 phút ngày 

13/8/2026
Không Không

20

 TBA Nghĩa Trung 490  

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Nghĩa Trung 490 

(1x50kVA) tại trụ 490 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa Trung

Từ 13h50 phút ngày

13/8/2026 đến 14h30 

phút ngày 13/8/2026

Không
13h50 phút ngày

13/8/2026

14h30 phút ngày 

13/8/2026
Không Không

21

 TBA Nghĩa Trung 378  

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Nghĩa Trung 378 

(1x37.5kVA) tại trụ 378  

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

Từ 14h40 phút ngày

13/8/2026 đến 15h20 

phút ngày 13/8/2026

Không
14h40 phút ngày

13/8/2026

15h20 phút ngày 

13/8/2026
Không Không

22

 TBA Nghĩa Trung 368  

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Nghĩa Trung 368 

(1x50kVA) tại trụ 368   

tuyến 473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

Từ 15h30 phút ngày

13/8/2026 đến 16h10 

phút ngày 13/8/2026

Không
15h30 phút ngày

13/8/2026

16h10 phút ngày 

13/8/2026
Không Không

23

 TBA Sao Bộng 272 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

TBA Sao Bộng 272 

(3x50kVA) tại trụ 272 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa Trung

"Từ 8h00 phút ngày

 18/8/2026 đến 8h40 

phút ngày    18/8/2026

Không
8h00 phút ngày    

18/8/2026

8h40 phút ngày    

18/8/2026
Không Không

24

 TBA Sao Bộng 264 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

TBA Sao Bộng 264 

(3x50kVA) tại trụ 264 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa Trung

Từ 8h50 phút ngày

18/8/2026 đến 9h30 

phút ngày 18/8/2026

Không
8h50 phút ngày

18/8/2026

9h30 phút ngày 

18/8/2026
Không Không

25

 TBA Minh Hưng 31 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

TBA Minh Hưng 31 

(3x50kVA) tại trụ 51 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa Trung

Từ 9h40 phút ngày

18/8/2026 đến 10h20 

phút ngày 18/8/2026

Không
9h40 phút ngày

18/8/2026

10h20 phút ngày 

18/8/2026
Không Không
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26

 TBA Minh Hưng 03 tuyến 

473 Bù Đăng – Nghĩa 

Trung

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

TBA Minh Hưng 03 

(3x50kVA) tại trụ 46/03 

tuyến 472 Bù Đăng – Bom 

Bo

Từ 10h30 phút ngày

18/8/2026 đến 11h10 

phút ngày 18/8/2026

Không
10h30 phút ngày

18/8/2026

11h10 phút ngày 

18/8/2026
Không Không

27

 TBA Vườn Điều Huyện Ủy 

44 tuyến 477 Bù Đăng – 

Thọ Sơn

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBMTBA Vườn Điều 

Huyện Ủy 44 (1x50kVA) tại 

trụ 44   tuyến 477 Bù Đăng – 

Thọ Sơn

Từ 13h00 phút ngày

18/8/2026 đến 13h40 

phút ngày 18/8/2026

Không
13h00 phút ngày

18/8/2026

13h40 phút ngày 

18/8/2026
Không Không

28

 TBA Vườn Điều Huyện Ủy 

36 tuyến 477 Bù Đăng – 

Thọ Sơn

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

CBM TBA Vườn Điều 

Huyện Ủy 36 (2x50kVA) tại 

trụ 36   tuyến 477 Bù Đăng – 

Thọ Sơn

Từ 13h50 phút ngày

18/8/2026 đến 14h30 

phút ngày 18/8/2026

Không
13h50 phút ngày

18/8/2026

14h30 phút ngày 

18/8/2026
Không Không

29
 TBA Nguyễn Huệ 04 tuyến 

477 Bù Đăng – Thọ Sơn

 Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện 

lực Đồng Nai thí nghiệm 

TBA Nguyễn Huệ 04 

(3x50kVA) tại trụ 77/04 

tuyến 477 Bù Đăng – Thọ 

Sơn

Từ 14h40 phút ngày

18/8/2026 đến 15h20 

phút ngày 18/8/2026

Không
14h40 phút ngày

18/8/2026

15h20 phút ngày 

18/8/2026
Không Không

30
Tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn.

Hạng mục 7: Cải tạo đường 

dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha 

và tăng công suất trạm biến 

áp Vườn Điều Huyện Uỷ 36 

từ 2x50KVA lên III-

160KVA

Từ 07h 30 phút ngày

21/8/2026 đến 16h 30 

phút ngày 21/8/2026 

Không
07h 30 phút ngày

21/8/2026 

16h 30 phút ngày 

21/8/20266 
Không Không

31

- NR Đồng Nai trụ 142 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn;

 - Tuyến 475 Bù Đăng _ 

Thủy Điện Đak Kar

 Di dời đường dây trung hạ 

áp từ trụ 06B đến trụ 72B 

NR Đồng Nai tuyến 477 Bù 

Đăng ( các vị trí trụ nằm đồi 

cao, Móng trụ bị sạt lở có 

nguy cơ ngả trụ ) sử dụng lại 

372,6m dây hiện hữu 

3ACX240+3AC70/AC120m

m2, xem trên BVMB

Từ 07h 30 phút ngày

11/8/2026 đến 16h 30 

phút ngày 11/8/2026

Không
07h 30 phút ngày

11/8/2026

16h 30 phút ngày 

11/8/2026
Không Không
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32
NR Bùi Nhùi trụ 67 tuyến 

477 Bù Đăng - Thọ Sơn

 Di dời thay dây lưới trung 

áp từ trụ 02B đến trụ 15B 

NR Bùi Nhùi tuyến 477 Bù 

Đăng, chiều dài đơn tuyến 

169,3m ( Các vị trí trụ nằm 

trong đất nhà dân, ý kiến cử 

tri di dời trụ điện ).

Từ 07h 30 phút ngày

05/8/2026 đến 16h 30 

phút ngày 05/8/2026

Không
07h 30 phút ngày

05/8/2026

16h 30 phút ngày 

05/8/2026
Không Không

33

 - NR. Sa Rây trụ 136 tuyến 

477 Bù Đăng -Thọ Sơn; 

Tháo 

 Hạng mục 7: Cải tạo đường 

dây trung hạ áp từ 1 pha lên 

3 pha nhánh rẽ Sa Rây tuyến 

477 Bù Đăng và tăng công 

suất trạm biến áp Sa Rây 05 

từ 1x50KVA lên thành III-

160KVA.

Từ 07h 30 phút ngày

05/8/2026 đến 11h 30 

phút ngày 05/8/2026

Không
07h 30 phút ngày

05/8/2026

16h 30 phút ngày 

05/8/2026
Không Không

34

PĐ 16 NR Đoàn Kết tuyến 

475 Bù Đăng - Thủy Điện 

Đk Kar

Gắn nắp chụp đầu các nhánh 

rẽ, TBA (SCTX 2026)

Từ 07h 30 phút ngày

21/8/2026 đến 16h 30 

phút ngày 21/8/2026

Không
Từ 07h 30 phút 

ngày 21/8/2026

 16h 30 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

II.

1

TBA Thôn 6 Bình Thắng 05 

trụ 413/140/02/05 tuyến 

478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang cao 

áp.

Từ 8h00 phút ngày

 21/8/2026 đến 8h40 

phút ngày 21/8/2026

Không
8h00 phút ngày

 21/8/2026

8h40 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

2

TBA Thôn 6 Bình Thắng 14 

trụ 413/140/14 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 21/8/2026 đến 9h30 

phút ngày 21/8/2026

Không
8h50 phút ngày

 21/8/2026

9h30 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

3

TBA Thôn 6B2 Bình Thắng 

17 trụ 413/124/17 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 21/8/2026 đến 10h20 

phút ngày 21/8/2026

Không
9h40 phút ngày

 21/8/2026

10h20 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

4
TBA Bình Thắng 113 trụ 

413/113 tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 21/8/2026 đến 11h10 

phút ngày 21/8/2026

Không
10h30 phút ngày

 21/8/2026

11h10 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

5

TBA Thôn 6B Bình Thắng 

08 trụ 413/112/08 tuyến 478 

Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 11h20 phút ngày

 21/8/2026 đến 12h00 

phút ngày 21/8/2026

Không
11h20 phút ngày

 21/8/2026

12h00 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

6

TBA Thôn 5 Bình Thắng 08 

trụ 413/38/18/45/08 tuyến 

478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 21/8/2026 đến 13h40 

phút ngày 21/8/2026

Không
13h00 phút ngày

 21/8/2026

13h40 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

7
TBA Cứ 34 trụ 413/38/34 

tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 21/8/2026 đến 14h30 

phút ngày 21/8/2026

Không
13h50 phút ngày

 21/8/2026

14h30 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐỐP: 
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8
TBA Cứ 37 trụ 413/38/37 

tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 21/8/2026 đến 15h20 

phút ngày 21/8/2026

Không
14h40 phút ngày

 21/8/2026

15h20 phút ngày 

21/8/2026
Không Không

9

TBA Thôn 5 Long Bình 41 

trụ 413/116/82/41 tuyến 

478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 28/8/2026 đến 14h30 

phút ngày 28/8/2026

Không
13h50 phút ngày

 28/8/2026

14h30 phút ngày 

28/8/2026
Không Không

10

TBA Hà Bắc 63 trụ 

413/116/63 tuyến 478 Đa 

Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 28/8/2026 đến 15h20 

phút ngày 28/8/2026

Không
14h40 phút ngày

 28/8/2026

15h20 phút ngày 

28/8/2026
Không Không

11

TBA Hà Bắc 44 trụ 

413/116/44 tuyến 478 Đa 

Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 28/8/2026 đến 16h10 

phút ngày 28/8/2026

Không
15h30 phút ngày

 28/8/2026

16h10 phút ngày 

28/8/2026
Không Không

III.

IV.

1

Phân đoạn 229B trụ 229B 

tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

- Tháo gỡ thu hồi 01 bộ 

Recloser 280 hiện hữu cũ. 

Đồng thời lắp đặt mới 01 bộ 

Recloser tại vị trí trụ 280 

tuyến 475 Bù Gia Mập.

- Xử lý vị trí nguy hiểm: Di 

dời, gia cố lưới điện trung áp 

3P đoạn từ trụ 248 đến trụ 

254 tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

Từ 07h30 phút ngày

 03/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 03/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 03/08/2026 

16h30 phút ngày

 03/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

- Cắt 03DS trụ 201 

tuyến 472 Phước 

Long - Thác Mơ

- Cắt 03DS 1P trụ 

176 tuyến 473 Bù 

Gia Mập - Phú Văn

2

Nhánh rẽ Bù Cà Mau trụ 

177 tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

Tăng công suất TBA Bù Cà 

Mau 07 từ 1x50kVA lên 

2x50kVA trụ 177/07; Bù Cà 

Mau 17 từ 1x50kVA lên 

2x50kVA trụ 177/18; Bù Cà 

Mau 25B từ 1x37,5kVA lên 

2x37,5kVA trụ 177/25B

Từ 07h30 phút ngày

 05/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 05/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 05/08/2026 

16h30 phút ngày

 05/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không

3

TBA Phú Văn 22 trụ 22 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h10 phút ngày

 29/08/2026 đến 08h45 

phút ngày 06/08/2026

Không
08h10 phút ngày

 06/08/2026 

08h45 phút ngày

 06/08/2026
Không Không

4

TBA Sơn Trung 14 trụ 

36/14 nhánh rẽ Đức Hạnh, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h00 phút ngày

 29/08/2026 đến 09h45 

phút ngày 06/08/2026

Không
09h00 phút ngày

 06/08/2026 

09h45 phút ngày

 06/08/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP:

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG: Không có trong tháng 07/2026.
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5

TBA Sơn Trung 24/06 trụ 

36/24/06 nhánh rẽ Đức 

Hạnh, tuyến 473 Bù Gia 

Mập - Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h50 phút ngày

 29/08/2026 đến 10h20 

phút ngày 06/08/2026

Không
09h50 phút ngày

 06/08/2026 

10h20 phút ngày

 06/08/2026
Không Không

6

TBA Sơn Trung 32 trụ 

36/32 nhánh rẽ Đức Hạnh, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h30 phút ngày

 29/08/2026 đến 11h30 

phút ngày 06/08/2026

Không
10h30 phút ngày

 06/08/2026 

11h30 phút ngày

 06/08/2026
Không Không

7

TBA Sơn Trung 48 trụ 

36/48 nhánh rẽ Đức Hạnh, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h10 phút ngày

 29/08/2026 đến 13h50 

phút ngày 06/08/2026

Không
13h10 phút ngày

 06/08/2026 

13h50 phút ngày

 06/08/2026
Không Không

8

TBA Bình Đức 130 trụ 

36/130 nhánh rẽ Đức Hạnh, 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h20 phút ngày

 29/08/2026 đến 14h15 

phút ngày 06/08/2026

Không
13h20 phút ngày

 06/08/2026 

14h15 phút ngày

 06/08/2026
Không Không

9

TBA Đức Hạnh 145/06/01 

trụ 36/145 nhánh rẽ Đức 

Hạnh, tuyến 473 Bù Gia 

Mập - Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h30 phút ngày

 29/08/2026 đến 15h30 

phút ngày 06/08/2026

Không
14h30 phút ngày

 06/08/2026 

15h30 phút ngày

 06/08/2026
Không Không

10

Nhánh rẽ Bưng Đăk Son trụ 

160/09 tuyến 475 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Tăng công suất TBA Bưng 

Đăk Son 07 từ 1x50kVA lên 

thành 2x50kVA

Từ 07h30 phút ngày

 07/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 07/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 07/08/2026 

16h30 phút ngày

 07/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không

11

Phân đoạn 158 trụ 158 

tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

- Tháo gỡ di dời TBA 

1x50kVA Khắc Khoan 175.

- Xử lý vị trí nguy hiểm

Từ 07h30 phút ngày

 07/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 07/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 07/08/2026 

16h30 phút ngày

 07/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

- Cắt 03DS 1P + 

01LBS trụ 229B 

tuyến 475 Bù Gia 

Mập
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12

Phân đoạn 107 trụ 107 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

- Tăng công suất TBA 

UBND Xã Phú Nghĩa từ 

3x50kVA lên thành III-

250kVA; Phú Nghĩa 154/01 

từ 1x50kVA lên III-100kVA; 

Bù Xia 488 từ 1x50kVA lên 

thành III-100kVA; Bù Xia 

484/12 từ 1x25kVA lên 

thành 1x50kVA; Đăk Ơ 554 

từ 1x50kVA lên thành III-

100kVAĐăk U 436  từ 

1x50kVA lên thành III-

100kVA

- Cải tạo đường dây trung áp 

nhánh rẽ Phú Nghĩa 154

- Tháo gỡ di dời TBA 

1x37,5kVA Đăk Ơ 670

Từ 07h30 phút ngày

10/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 10/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 10/08/2026 

16h30 phút ngày

 10/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Cắt phân đoạn 

108/01 nhánh rẽ 

mạch vòng tuyến 

475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

13

Phân đoạn 04B trụ 595/04B 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

Tăng công suất TBA Thôn 9-

8 từ 1x50kVA lên thành 

2x50kVA

Từ 07h30 phút ngày

 14/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 14/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 14/08/2026 

16h30 phút ngày

 14/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không

14

Nhánh rẽ Bù Gia Phúc trụ 

177/01B tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

- Tăng công suất TBA Thôn 

Phú Nghĩa từ 1x50kVA lên 

thành 2x50kVA; Bù Gia 

Phúc 95/05 từ 1x25kVA lên 

thành 1x50kVA; Bù Gia 

Phúc 95/18 từ 1x25kVA lên 

thành 2x25kVA; Trường 

Học 91 từ 1x37,5kVA thành 

III-100kVA

- Tháo gỡ TBA 1x25kVA 

Bù Gia Phúc 95/05

Từ 07h30 phút ngày

 15/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 15/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 15/08/2026 

16h30 phút ngày

 15/08/2026

Do chưa có đủ vật 

tư, Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7

Không

15

Nhánh rẽ Suối Đá Đăk U 

trụ 425 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Di dời TBA 1x50kVA Suối 

Đá Đăk U 21 từ trụ 444/21 

về trụ 444/30, tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Từ 07h30 phút ngày

 16/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 16/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 16/08/2026 

16h30 phút ngày

 16/08/2026

Do chưa có đủ vật 

tư, Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7

Không
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16

Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 

595/01A tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

- Tăng công suất TBA Thôn 

6-32 từ 1x50kVA lên 

2x50kVA; Thôn 6-4 từ 

2x37,5kVA lên 3x37,5kVA 

- Cải tạo đường dây trung áp 

12,7kV từ 1 pha lên 3 pha

Từ 07h30 phút ngày

 21/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 21/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 21/08/2026 

16h30 phút ngày

 21/08/2026

Do chưa có đủ vật 

tư, Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7

Không

17

Nhánh rẽ Tổ 4 Tân Lập trụ 

166/23 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Tăng công suất TBA Tổ 4 

Tân Lập 20 từ 1x25kVA lên 

1x50kVA; Tổ 4 Tân Lập 31 

từ 1x25kVA lên 1x50kVA

Từ 07h30 phút ngày

 22/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 22/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 22/08/2026 

16h30 phút ngày

 22/08/2026

Do chưa có đủ vật 

tư, Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7

Không

18

Nhánh rẽ Đức Hạnh trụ 

36/01 tuyến 473 Bù Gia 

Mập - Phú Văn

- Tăng công suất TBA Sơn 

Trung 32 từ 1x50kVA lên 

thành III-100kVA; Đức 

Hạnh 17 từ 3x50kVA lên 

thành III-250kVA

- Tháo gỡ di dời TBA 

1x37,5kVA  Sơn Trung 

24/06; 3x50kVA Sơn Trung 

32; Xóm Chài từ 2x37,5kVA 

lên thành III-100kVA

- Cải tạo đường dây trung áp 

nhánh rẽ Xóm Chài

Từ 07h30 phút ngày

 23/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 23/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 23/08/2026 

16h30 phút ngày

 23/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không

19

Nhánh rẽ Đăk Son 2 trụ 

61/114B tuyến 473 Bù Gia 

Mập - Phú Văn

Tăng công suất TBA Đăk 

Khâu 114B/15 từ 

1x37,5kVA lên 3x37,5kVA

Từ 07h30 phút ngày

 24/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 24/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 24/08/2026 

16h30 phút ngày

 24/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không

20

TBA Khắc Khoan 246/05 

trụ 246/05 tuyến 475 Bù 

Gia Mập - Phú Nghĩa

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h10 phút ngày

 25/08/2026 đến 08h45 

phút ngày 25/08/2026

Không
08h10 phút ngày

 25/08/2026 

08h45 phút ngày

 25/08/2026
Không Không

21

TBA Khắc Khoan 

246/13/01 trụ 246/13/01 

tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h00 phút ngày

 25/08/2026 đến 09h45 

phút ngày 25/08/2026

Không
09h00 phút ngày

 25/08/2026 

09h45 phút ngày

 25/08/2026
Không Không
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22

TBA Khắc Khoan 258 trụ 

258 tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h50 phút ngày

 25/08/2026 đến 10h20 

phút ngày 25/08/2026

Không
09h50 phút ngày

 25/08/2026 

10h20 phút ngày

 25/08/2026
Không Không

23

TBA Khắc Khoan 224 trụ 

224 tuyến 475 Bù Gia Mập - 

Phú Nghĩa

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h30 phút ngày

 25/08/2026 đến 11h30 

phút ngày 25/08/2026

Không
10h30 phút ngày

 25/08/2026

11h30 phút ngày

 25/08/2026
Không Không

24

TBA Khắc Khoan 212/13 

trụ 212/13 tuyến 475 Bù 

Gia Mập - Phú Nghĩa

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h10 phút ngày

 25/08/2026 đến 13h50 

phút ngày 25/08/2026

Không
13h10 phút ngày

 25/08/2026

13h50 phút ngày

 25/08/2026
Không Không

25

TBA Đăk Son 1-04B 

160/04B trụ 160/04B tuyến 

475 Bù Gia Mập - Phú 

Nghĩa

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h20 phút ngày

 25/08/2026 đến 14h15 

phút ngày 25/08/2026

Không
13h20 phút ngày

 25/08/2026 

14h15 phút ngày

 25/08/2026
Không Không

26

TBA Bưng Đăk Son 07 trụ 

160/09/07 tuyến 475 Bù Gia 

Mập - Phú Nghĩa

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h30 phút ngày

 25/08/2026 đến 15h30 

phút ngày 25/08/2026

Không
14h30 phút ngày

 25/08/2026

15h30 phút ngày

 25/08/2026
Không Không

27

TBA Đăk Son 1- 16 trụ 

160/16 tuyến 475 Bù Gia 

Mập - Phú Nghĩa

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h40 phút ngày

 25/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 25/08/2026

Không
15h40 phút ngày

 25/08/2026

16h30 phút ngày

 25/08/2026
Không Không

28

Phân đoạn 557 trụ 557 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

- Tăng công suất TBA Đăk 

Ơ 554 từ 1x50kVA lên thành 

III-100kVA; Hai Thài 624 từ 

(1x50+1x37,5)kVA lên 

thành III-100kVA; Hai Thài 

631 từ 1x50kVA lên thành 

III-100kVA; Đăk Ơ 586 từ 

1x50kVA lên thành 

100kVA; Đăk Ơ 645 từ 

1x50kVA lên thành 100kVA

- Tháo gỡ di dời TBA 

1x50kVA Đăk Ơ 645/04 về 

trụ 645/17, tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Từ 07h30 phút ngày

 26/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 26/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 26/08/2026 

16h30 phút ngày

 26/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không
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29

Nhánh rẽ Đăk Son 2 trụ 

61/114B tuyến 473 Bù Gia 

Mập - Phú Văn

Tăng công suất TBA Đăk 

Khâu 114B/15 từ 

1x37,5kVA lên 3x37,5kVA

Từ 07h30 phút ngày

 24/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 24/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 24/08/2026 

16h30 phút ngày

 24/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không

30

TBA Đăk Son 10 trụ 61/10 

tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h10 phút ngày

 27/08/2026 đến 08h45 

phút ngày 27/08/2026

Không
08h10 phút ngày

 27/08/2026 

08h45 phút ngày

 27/08/2026
Không Không

31

TBA Đăk Son 2-56 trụ 

61/56 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h00 phút ngày

  27/08/2026 đến 09h45 

phút ngày  27/08/2026

Không
09h00 phút ngày

  27/08/2026 

09h45 phút ngày

  27/08/2026
Không Không

32

TBA Đăk Khâu 87 trụ 

61/87 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h50 phút ngày

 25/08/2026 đến 10h20 

phút ngày 25/08/2026

Không
09h50 phút ngày

 25/08/2026 

10h20 phút ngày

 25/08/2026
Không Không

33

TBA Đăk Khâu 114B/15 trụ 

61/114B/15 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h30 phút ngày

  27/08/2026 đến 11h30 

phút ngày  27/08/2026

Không
10h30 phút ngày

  27/08/2026

11h30 phút ngày

  27/08/2026
Không Không

34

TBA Phú Nghĩa 87/03 trụ 

218/03 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h10 phút ngày

  27/08/2026 đến 13h50 

phút ngày  27/08/2026

Không
13h10 phút ngày

  27/08/2026

13h50 phút ngày

 27/08/2026
Không Không

35

TBA Công An huyện trụ 

95/01 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h20 phút ngày

 27/08/2026 đến 14h15 

phút ngày  27/08/2026

Không
13h20 phút ngày

 27/08/2026 

14h15 phút ngày

  27/08/2026
Không Không

36

TBA Trung tâm huyện 21 

trụ 108/09/21 tuyến 471 Bù 

Gia Mập - Đăk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h30 phút ngày

  27/08/2026 đến 15h30 

phút ngày  27/08/2026

Không
14h30 phút ngày

  27/08/2026

15h30 phút ngày

  27/08/2026
Không Không
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37

Phân đoạn 148B trụ 148B 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

Tăng Công suất các TBA: 

Thác Dài 166 từ 1x37,5kVA 

thành 100kVA; Thác Dài 

190 từ 1x50kVA thành 

100kVA; Cây Da 03/08 từ 

1x37,5kVA thành 

2x37,5kVA; Cây Da 01 từ 

1x37,5kVA thành 

2x37,5kVA; Cây Da 30 từ 

1x37,5kVA thành 

2x37,5kVA; Cây Da 52 từ 

1x37,5kVA thành 

2x37,5kVA; Cây Da 07 từ 

1x50kVA thành 2x50kVA

- Tháo gỡ điều chuyển TBA 

1x37,5 kVA Thác Dài 166, 

1x50 kVA Thác Dài 190

Từ 07h30 phút ngày

 29/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 28/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 28/08/2026 

16h30 phút ngày

 28/08/2026

Do chưa có đủ vật 

tư, Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7

Không

38

Nhánh rẽ Quốc Tế trụ 36/01 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

- Tăng công suất TBA Quốc 

Tế 08 từ 1x50kVA lên III-

100kVA

- Tháo gỡ di dời TBA 

1x50kVA

Từ 07h30 phút ngày

 29/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 29/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 29/08/2026 

16h30 phút ngày

 29/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không

39

Nhánh rẽ Bù Gia Mập trụ 

632/01 tuyến 471 Bù Gia 

Mập - Đăk Ơ

- Tăng công suất TBA Cầu 

Sắt 03 từ 1x37,5kVA lên 

3x37,5kVA; Cầu Sắt 16 từ 

1x25kVA lên 1x50kVA; 

Đăk Kon 86 từ 1x25kVA lên 

thành III-100kVA; Thôn 8-

77 từ 1x25kVA lên thành 

2x25kVA

- Thí nghiệm CBM định kỳ 

năm 2026 các TBA: Đăk 

Kon 70, Thôn 8-04, Thôn 8-

30, Thôn 8-42B, Đăk Á 04, 

Đăk Á 16, Đăk Á 23

- Phát quang hành lang an 

toàn lưới điện

Từ 07h30 phút ngày

 30/08/2026 đến 16h30 

phút ngày 31/08/2026

Không
07h30 phút ngày

 31/08/2026 

16h30 phút ngày

 31/08/2026

Đơn vị thi công 

đăng ký tháng 7 

không thi công kịp 

tiến độ, đăng ký 

tháng 8

Không

V.

VI.

VII.

VIII.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH: Không có trong tháng 08/2026.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI: Không có trong tháng 08/2026.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ: Không có trong tháng 08/2026.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HỚN QUẢN: 
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1

Phân đoạn 76 NR Tân Hưng 

trụ 253/89/76 Tuyến 471 

Lộc Ninh-Thanh Phú

Trồng trụ xen khắc phục 

khoảng trụ xa võng dây 

trung áp (SCTX năm 2026)

7h30 - 16h30

 ngày 05/08/2026
Không

07h30 ngày

05/08/2026

16h30 ngày

05/08/2026
Không Không

IX.

1
Tuyến 473 Phước Long - 

Bình Sơn

Thay trụ trung áp và gắn nắp 

chụp kẹp quai, LA, FCO

Từ 07h 30 phút ngày

02/08/2026 đến 17h 30 

phút ngày 13/07/2026

Không
07h30 phút ngày

02/08/2026

16h30 phút ngày 

02/08/2026
Không Không

2
Phân đoạn 195 tuyến 474 

Phước Long - Bà Rá

Cải tạo đường dây trung áp 

từ trụ 196 đến trụ 245 tuyến 

474 Phước Long - Bà Rá

Từ 07h 30 phút ngày

03/08/2026 đến 17h 30 

phút ngày 03/08/2026

Không
07h30 phút ngày

03/08/2026

16h30 phút ngày 

03/08/2026
Không Không

3
Phân đoạn 143B tuyến 474 

Phước Long - Bà Rá

Cải tạo đường dây trung áp 

từ trụ 144 đến trụ 195 tuyến 

474 Phước Long - Bà Rá

Từ 07h 30 phút ngày

09/08/2026 đến 17h 30 

phút ngày 09/08/2026

Không
07h30 phút ngày

09/08/2026

16h30 phút ngày 

09/08/2026
Không Không

4

NR Phước Tân trụ 

58B/98/167  tuyến 472 

Phước Long - Thác Mơ

Cải tạo đường dây trung áp 

từ trụ 303 đến trụ 354 NR 

Phước Tân  tuyến 472 Phước 

Long - Thác Mơ

Từ 07h 30 phút ngày

18/08/2026 đến 17h 30 

phút ngày 18/08/2026

Không
07h30 phút ngày

18/08/2026

16h30 phút ngày 

18/08/2026
Không Không

X.

1

NR Nông trường thanh niên 

trụ 142/50 tuyến 471 Phú 

Riềng Đỏ trạm 110kV Phú 

Riềng

- Cải tạo đường dây trung áp 

từ 1 pha lên 3 pha khoảng 

trụ 142/50 - 142/50/05

07h30 đến 16h30 ngày 

12/08/2026
Không

07h30 ngày 

12/08/2026

16h30 ngày 

12/08/2026
Không Không

2

NR Đội 4 trụ 142/27 tuyến 

471 Phú Riềng Đỏ trạm 

110kV Phú Riềng

- Cải tạo đường dây trung áp 

từ 1 pha lên 3 pha khoảng 

trụ 142/27 - 142/27/12

07h30 đến 16h30 ngày 

14/08/2026
Không

07h30 ngày 

14/08/2026

16h30 ngày 

14/08/2026
Không Không

3

Khoảng trụ 300-444 tuyến 

475 Long Tân + 477 Bình 

Tân trạm 110kV Phú Riềng

- Bọc kín hóa đường dây 

trung áp (gắn nắp chụp LA, 

FCO, LA) khoảng trụ 300-

444

- Cải tạo đường dây trung áp 

từ 1 pha lên 3 pha khoảng 

trụ 353/45-353/104, 353/35B 

- 353/35B/05 

07h30 đến 16h30 ngày 

22/08/2026
Không

07h30 ngày 

22/08/2026

16h30 ngày 

22/08/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG:

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG:



15

4

Khoảng trụ 01A - 197 tuyến 

475 Long Tân + 477 Bình 

Tân trạm 110kV Phú Riềng

- Bọc kín hóa đường dây 

trung áp (gắn nắp chụp LA, 

FCO, LA) khoảng trụ 02A-

197

- Lắp dây chống sét khoảng 

trụ 01A-65

07h30 đến 16h30 ngày 

29/08/2026
Không

07h30 ngày 

29/08/2026

16h30 ngày 

29/08/2026
Không Không

XI. ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH: Không có trong tháng 08/2026.
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